
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

___________________________________ 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng Khám Răng Hàm Mặt - Nha Khoa Toàn Nha  
2. Địa chỉ: Số 56 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 18h30-20h00, Từ thứ 2 
đến thứ 6; Từ 08h00-20h00 thứ 7, Chủ Nhật 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

STT Họ và tên 

Số giấy 
phép hành 
nghề/ Số 

chứng chỉ 
hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh  

Vị trí chuyên 
môn  

Thời gian 
đăng ký 

hành 
nghề tại 

cơ sở 
khám 
bệnh, 
chữa 
bệnh 

khác (nếu 
có) 

Ghi chú 

1 Lê Thị 
Vân Anh 

0007889/
QNI-

CCHN  

Khám bệnh, Chữa 
bệnh chuyên khoa 
Răng Hàm Mặt  

Từ 18h30-20h00, 
Từ thứ 2 đến thứ 6 
;Từ 08h00-20h00 
thứ 7, Chủ Nhật 

 Bác sĩ phụ 
trách chuyên 
môn phòng 

khám 

Từ 7h-
17h, Từ 

Thứ 2 đến 
Thứ 6 tại 
bệnh viện 
Bãi Cháy 

 

2 Lê Đức 
Trung  

006063/H
P-CCHN  

Khám bệnh, Chữa 
bệnh chuyên khoa 
Răng Hàm Mặt  

Từ 18h30-20h00, 
Từ thứ 2 đến thứ 6 
;Từ 08h00-20h00 
thứ 7, Chủ Nhật 

Bác sĩ 
chuyên khoa 
Răng Hàm 

Mặt 

Không  

3 Lê Thị 
Thu Hà  

013449/H
P-CCHN  

Thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn của cử 

nhân điều dưỡng theo 
quy định tại thông tư 
số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn, 
chức danh nghề 

nghiệp, điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

Từ 18h30-20h00, 
Từ thứ 2 đến thứ 6 
;Từ 08h00-20h00 
thứ 7, Chủ Nhật 

Điều Dưỡng  Không  



4 Vũ Văn 
Trường 

001524/H
P-GPHN 

Thực hiện kỹ thuật 
điều dưỡng 

Từ 18h30-20h00, 
Từ thứ 2 đến thứ 6 
;Từ 08h00-20h00 
thứ 7, Chủ Nhật 

Điều Dưỡng  Không  

 

  Hải Phòng, ngày 3 tháng 06 năm 2026 
 

 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 
 
 
 

Lê Thị Vân Anh 
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